Điều bạn chấp nhận hôm nay sẽ trở thành tiêu chuẩn của ngày mai
Safety 
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CHIRP rút ra các bài học kinh nghiệm từ một sự cố được báo cáo, trong đó những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến vệ sinh trên tàu đã được phát hiện nhưng không được khắc phục một cách hiệu quả.
Báo cáo ban đầu
Có những quan ngại liên quan đến điều kiện sức khỏe và vệ sinh ở trên tàu. Giấy chứng nhận miễn kiểm soát vệ sinh tàu biển (Ship Sanitation Control Exemption Certificate) gần đây đã được gia hạn; tuy nhiên, theo thông tin được cung cấp, chỉ có giấy chứng nhận được cấp mà không có các thông tin chi tiết về việc kiểm tra hoặc tài liệu hỗ trợ đi kèm.
Trên tàu đã phát hiện dấu hiệu nhiễm sinh vật gây hại. Có bằng chứng hình ảnh về tình trạng này, mặc dù không thể chia sẻ thông qua kênh báo cáo này.
Trong lần tàu ghé cảng gần nhất, vấn đề này được cho là đã được Thanh tra của nhà nước có cảng (PSC) ghi nhận là một khiếm khuyết. Tuy nhiên, dường như vấn đề đã không được xử lý vào thời điểm đó mà được hoãn sang cảng tiếp theo, trong khi tàu phải thực hiện hành trình khoảng ba tuần mới đến cảng đó. Người được chỉ định trên bờ (DPA) được cho là đã biết về tình hình.
Ngoài ra, nước được sử dụng để nấu ăn và sinh hoạt hằng ngày được ghi nhận có màu bất thường (vàng), điều này có thể làm dấy lên quan ngại về việc nước có phù hợp để sử dụng hay không. Có bằng chứng hỗ trợ liên quan đến tình trạng của nguồn nước này. Những điều kiện trên có thể đang gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe và phúc lợi của những người trên tàu.
Nhận xét của CHIRP
Báo cáo này xác định những khiếm khuyết nghiêm trọng thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước Lao động Hàng hải của Tổ chức Lao động Quốc tế (MLC, 2006), cụ thể là Tiêu đề 3 – Điều kiện ăn ở, tiện nghi giải trí, thực phẩm và phục vụ ăn uống.
Những điều kiện được mô tả không chỉ cho thấy khả năng không tuân thủ các yêu cầu của MLC, mà còn phản ánh một thất bại rộng hơn trong việc triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn trên tàu.
Tiêu chuẩn trên yêu cầu khu vực ăn ở của thuyền viên phải được duy trì trong điều kiện an toàn, phù hợp và vệ sinh. Việc xuất hiện sinh vật gây hại trên tàu là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy các biện pháp quản lý vệ sinh cơ bản và kiểm soát sinh vật gây hại chưa được thực hiện hoặc duy trì một cách hiệu quả. Điều này khó có thể được xem đơn thuần là một thiếu sót riêng lẻ mà cho thấy những khiếm khuyết trong cả hệ thống quản lý trên tàu và hệ thống hỗ trợ từ bờ.
Tiêu chuẩn cũng yêu cầu phải cung cấp nước uống an toàn và đầy đủ. Việc báo cáo nước có màu vàng được sử dụng để nấu ăn và tiêu dùng hằng ngày là một rủi ro trực tiếp và không thể chấp nhận được đối với sức khỏe thuyền viên. Tình trạng này cho thấy có thể đã xảy ra những thiếu sót trong lưu trữ, xử lý, giám sát và kiểm tra xác nhận chất lượng nước. Việc tiếp tục sử dụng nguồn nước này cho thấy hoặc là rủi ro chưa được đánh giá đúng mức, hoặc những quan ngại đã được xác định không được xử lý với mức độ khẩn cấp cần thiết.
Khoảng cách giữa việc phát hiện ra và khắc phục khiếm khuyết
Một mối quan ngại quan trọng được nêu trong báo cáo là khoảng cách giữa việc xác định ra khiếm khuyết và việc thực sự giải quyết chúng. Việc ghi nhận khiếm khuyết rồi đóng khiếm khuyết mà không có hành động khắc phục được xác minh sẽ làm suy giảm tính toàn vẹn của hệ thống quản lý an toàn. Điều này tạo ra ảo tưởng sai lệch về sự tuân thủ, trong khi các điều kiện nguy hiểm vẫn tiếp tục tồn tại.
Đây là biểu hiện của một điểm yếu mang tính hệ thống, trong đó hoàn thành thủ tục được ưu tiên hơn việc loại bỏ rủi ro thực tế. Nghiêm trọng hơn, trường hợp này cho thấy đã không hành động đối với một mối nguy hiểm đã được biết đến. Những quan ngại có cơ sở về tình trạng nhiễm sinh vật gây hại và chất lượng nước uống dường như không dẫn đến sự can thiệp kịp thời và hiệu quả từ chủ tàu/đơn vị khai thác tàu.
Cũng không có bằng chứng cho thấy đã có hoạt động theo dõi chặt chẽ thông qua Chính quyền hành chính của quốc gia tàu mang cờ (Flag State) hoặc PSC. Việc cho phép tàu tiếp tục hoạt động trong những điều kiện như vậy cho thấy sự đổ vỡ đáng kể trong nhiều lớp kiểm soát, bảo đảm và thực thi.
Niềm tin của thuyền viên vào cơ chế báo cáo
Báo cáo cũng làm dấy lên những quan ngại về mức độ tin tưởng của thuyền viên đối với các cơ chế báo cáo. Nhận thức rằng thông tin không được bảo mật hoặc lo sợ bị lộ danh tính có thể khiến thuyền viên không dám báo cáo các vấn đề về sức khỏe và an toàn, làm chậm quá trình can thiệp và gia tăng rủi ro. Theo thời gian, điều này góp phần vào quá trình bình thường hóa các điều kiện dưới tiêu chuẩn, khi những vấn đề như nhiễm sinh vật gây hại có thể dần bị xem là chuyện bình thường thay vì là điều kiện không thể chấp nhận được. Sự bình thường hóa này thường được củng cố bởi áp lực thương mại và những lo ngại về hậu quả có thể xảy ra, đồng thời tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với văn hóa an toàn.
Vai trò của DPA
Trong bối cảnh này, vai trò của DPA có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bộ luật ISM Code yêu cầu DPA phải hoạt động như một đầu mối liên kết hiệu quả và độc lập giữa tàu và bờ, đồng thời có đủ thẩm quyền để bảo đảm rằng các vấn đề an toàn được giải quyết. Trong trường hợp này, việc không có sự can thiệp hiệu quả đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về việc vai trò DPA có đang được thực hiện đúng mục đích hay không.
Một chức năng DPA không dẫn đến việc leo thang vấn đề kịp thời và thực hiện hành động khắc phục có nguy cơ trở thành một chức năng mang tính hành chính thay vì chức năng vận hành thực tế, qua đó làm suy yếu mục đích của hệ thống quản lý an toàn.
Khi có các báo cáo đáng tin cậy về tình trạng nhiễm sinh vật gây hại và nước uống không an toàn thì cần ngay lập tức báo cáo lên Cơ quan quản lý quốc gia tàu mang cờ và, với PSC khi phù hợp. Các cơ chế này tồn tại nhằm cung cấp kiểm tra xác minh và thực thi độc lập. Việc không sử dụng chúng kịp thời sẽ cho phép những điều kiện không thể chấp nhận được tiếp tục tồn tại mà không được kiểm soát.
Báo cáo là một tín hiệu tích cực
Mặc dù những vấn đề được xác định là nghiêm trọng, việc báo cáo chính những vấn đề đó lại là một dấu hiệu tích cực. Việc thuyền viên ngày càng sẵn sàng nêu lên những quan ngại như vậy cho thấy một sự chuyển biến từng bước theo hướng minh bạch hơn. Tuy nhiên, sự tiến bộ này chỉ có thể được duy trì nếu việc báo cáo dẫn đến hành động khắc phục rõ ràng, hiệu quả và kịp thời. Nếu không, có nguy cơ niềm tin vào hệ thống báo cáo sẽ bị suy giảm, qua đó củng cố chính những điều kiện đã tạo ra các khiếm khuyết ngay từ đầu.
Các vấn đề chính liên quan đến báo cáo này
Các yếu tố liên quan
· Thông tin liên lạc – thể hiện rõ khoảng cách giữa việc xác định vấn đề và giải quyết vấn đề. Mặc dù vấn đề đã được biết đến (PSC và DPA đều biết), việc thiếu thông tin chi tiết về kiểm tra và hành động khắc phục cho thấy thông tin an toàn quan trọng chưa được chia sẻ hoặc xử lý một cách hiệu quả. 
· Sự tự mãn/chủ quan – có thể tồn tại khi tàu tiếp tục hoạt động mặc dù đã biết về tình trạng nhiễm sinh vật gây hại và vấn đề về nước. Việc trì hoãn hành động cho thấy sự chấp nhận các điều kiện đã xuống cấp, có thể chịu ảnh hưởng bởi kinh nghiệm trước đây rằng tàu vẫn có thể hoạt động mà không phải chịu hậu quả ngay lập tức. 
· Thiếu tính quyết đoán – được thể hiện qua việc vấn đề tiếp tục tồn tại. Mặc dù đã có báo cáo và leo thang vấn đề, hành động đó có thể chưa đủ mạnh để tạo ra sự can thiệp kịp thời, đặc biệt khi xét đến các nguy cơ đối với sức khỏe. 
· Áp lực – có khả năng là áp lực khai thác hoặc thương mại đã ảnh hưởng đến các quyết định. Việc trì hoãn khắc phục đến cảng tiếp theo cho thấy các yếu tố về lịch trình hoặc chi phí có thể đã được đặt cao hơn việc giảm thiểu rủi ro ngay lập tức. 
· Thiếu nguồn lực – có thể đã góp phần khiến vấn đề không được giải quyết ngay khi được phát hiện, bao gồm hạn chế về thời gian, thiết bị hoặc khả năng tiếp cận các nhà thầu. 
· Thiếu sự lãnh đạo – được thể hiện qua việc không có hành động hiệu quả mặc dù phía bờ đã biết tình hình, cho thấy mức độ ưu tiên hoặc việc theo dõi thực hiện đối với một vấn đề liên quan đến phúc lợi của thuyền viên chưa đầy đủ. 
· Thiếu nhận thức – cũng có thể là một yếu tố, đặc biệt là liên quan đến nguy cơ sức khỏe do tiếp xúc kéo dài với nguồn nước bị ô nhiễm và tình trạng nhiễm sinh vật gây hại, những rủi ro có thể chưa được đánh giá đầy đủ. 
· Chuẩn mực – có vẻ là một yếu tố liên quan, bởi việc trì hoãn khắc phục khiếm khuyết và tiếp tục vận hành trong điều kiện xuống cấp có thể phản ánh một thông lệ không chính thức nhưng đã được chấp nhận. 
Bài học kinh nghiệm
Đối với cơ quan quản lý: “Nếu không xác minh, bạn không kiểm soát được.” Khi việc cấp chứng nhận được xem là một thủ tục hình thức chứ không phải là một quá trình xác minh thì khả năng bảo đảm bị suy yếu và rủi ro chỉ được chuyển sang nơi khác thay vì thực sự được kiểm soát.
Đối với nhà quản lý: “Điều bạn chấp nhận hôm nay sẽ trở thành tiêu chuẩn của ngày mai.” Việc trì hoãn xử lý những mối nguy hiểm với sức khỏe đã được biết đến để duy trì lịch trình có thể vô tình gửi đi thông điệp rằng an toàn là có thể thương lượng được. Điều này củng cố quá trình bình thường hóa các điều kiện xuống cấp trong toàn bộ hệ thống.
Đối với thuyền viên: “Nêu vấn đề một lần là báo cáo – theo đuổi đến cùng mới là bảo vệ an toàn.” Báo cáo các mối quan ngại là điều thiết yếu, nhưng việc tiếp tục theo dõi và leo thang vấn đề cũng quan trọng không kém khi các điều kiện vẫn tiếp tục gây rủi ro cho sức khỏe và an toàn.
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